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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Ngô Đức Thọ. 

Các thẩm phán:                            Bà Trần Thị Thúy Hồng. 

                                                      Ông Nguyễn Đắc Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Quang Hiển - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trí Dũng - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 06 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 451/2023/TLPT-HS ngày 

22 tháng 6 năm 2023 đối với các bị cáo Nguyễn Thanh H và Nguyễn Thị H1 do có 

kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 213/2023/HS-ST ngày 

11/5/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các bị cáo có kháng cáo:  

1. Nguyễn Thanh H (tên gọi khác: Wynn Jonathan); giới tính: Nam; sinh 

ngày: 22/9/1951, tại tỉnh Tiền Giang; nơi đăng ký thường trú: Ấp T, xã Đ, huyện G, 

tỉnh Tiền Giang; tạm trú: 117 N, phường V, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; 

nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; 

quốc tịch: Việt Nam, Hoa Kỳ; con ông Nguyễn Văn M (chết) và bà Võ Thị V 

(chết); có vợ (đã ly hôn) và có 03 con, lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 

2001; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại; vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng 

mặt.  

2. Nguyễn Thị H1, giới tính: Nữ; sinh ngày: 15/12/1988, tại Thành phố Hải 

Phòng; nơi đăng ký thường trú: P, Tòa nhà B, Khu đô thị N, phường T, quận C, 

Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quang T và bà Bùi 

Thị H2; có chồng (đã ly hôn) và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh 

năm 2019; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại; có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh H: 

1/ Luật sư Vũ Văn T1, có mặt. 

2/ Luật sư Nguyễn Thị T2, vắng mặt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20C%C3%B4ng%20T%C3%A2y,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20C%C3%B4ng%20T%C3%A2y,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chi%E1%BB%83u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1u,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Vi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Th%C3%BAy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20V%C4%83n%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y
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3/ Luật sư Trần Văn T3, vắng mặt. 

4/ Luật sư Nguyễn Thị Mỹ H3, vắng mặt. 

Công ty L, thuộc Đoàn Luật sư thành phố H. 

Địa chỉ: PA404 tòa M3 – M4 số 91 đường N, phường L, quận Đ, thành phố 

Hà Nội. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị H1:  

1/ Luật sư Nguyễn Trường T4, vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.  

2/ Luật sư Nguyễn Trường S, có mặt. 

Văn phòng L1, Đoàn Luật sư Thành phố C. 

Địa chỉ: E đường H, phường T, quận N, thành phố Cần Thơ. 

Ngoài ra còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng 

cáo. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào năm 2015, ông Nguyễn Văn S1 bị Cơ quan điều tra - Bộ C khởi tố về tội 

“Vận chuyển hàng cấm”. Trước khi bị khởi tố, ông S1 đã sang Mỹ sinh sống cùng 

gia đình, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Thời gian sinh sống tại Mỹ, ông 

S1 muốn trở về Việt Nam để giải quyết một số công việc riêng nhưng không muốn 

bị bắt giam. Vào năm 2017, ông S1 quen biết với Nguyễn Thanh H là Việt kiều Mỹ 

- Giám đốc Công ty TNHH T6, ông S1 kể việc bị truy nã và nhờ H giúp đỡ không 

bị bắt giữ, H đồng ý. Khi về Việt Nam, Nguyễn Thanh H gặp Nguyễn Thị H1, H 

biết H1 có mối quan hệ rộng nên hỏi để lo việc cho ông S1. H1 đồng ý và giới thiệu 

Vũ Thanh H4 đang công tác tại X12 - Bộ C là người sẽ lo việc cho ông S1. Khoảng 

tháng 02/2017, Nguyễn Thanh H bay ra Hà Nội gặp Vũ Thanh H4, Vũ Thanh H4 

hứa giúp lo việc ông S1. Sau đó, Nguyễn Thanh H gọi điện cho ông S1 nói đưa 

trước 50.000 USD để lo việc, ông S1 đã chuyển cho Nguyễn Thanh H 02 lần tổng 

cộng 50.000 USD (01 lần 45.000 USD và 01 lần 5.000 USD) qua tài khoản của Lê 

Thị Ngọc H5 là cháu Nguyễn Thanh H; Nguyễn Văn S1 chuyển tiền về cho H5, 

qua dịch vụ tư nhân, H5 không biết nguồn gốc, mục đích sử dụng số tiền này. Sau 

khi nhận được tiền, vào ngày 08/4/2017, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Thị H1 và Vũ 

Thanh H4anh Hà hẹn gặp nhau tại Khách sạn G - A L, phường B, Quận A. Đến 

khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, Nguyễn Thanh H đem bọc nylon có số tiền 

45.000 USD mang vào phòng của Vũ Thanh H4 và Nguyễn Thanh H đã đưa cho 

H1 là người trực tiếp kiểm đếm số tiền đủ 45.000 USD. Nguyễn Thanh H để lại số 

tiền này cho Vũ Thanh H4 và Nguyễn Thị H1 rồi rời khỏi phòng. H1 khai nhận đã 

đưa cho Vũ Thanh H4 toàn bộ số tiền 45.000 USD này. Tuy nhiên, Vũ Thanh H4 

không thừa nhận việc Nguyễn Thanh H đưa số tiền này, nhưng thừa nhận có vay 

mượn 5.000.000 đồng và 9.000 USD của Nguyễn Thị H1. H1 khai chỉ cho Vũ 

Thanh H4 mượn 5.000.000 đồng vào tối ngày 08/4/2017 để tiêu xài. Vũ Thanh H4 

cho rằng: Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thanh H có xuống phòng của Vũ Thanh H4 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20Salus
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20V%E1%BA%A1n%20l%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%E1%BA%A7n%20Th%C6%A1
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sau đó cùng nhau đi ăn nhưng không thừa nhận việc nhận số tiền 45.000 USD nêu 

trên.  

Sau lần đưa tiền trên, việc lo cho ông Nguyễn Văn S1 chưa được giải quyết 

như hứa hẹn. Nguyễn Thanh H và Nguyễn Thị H1 nhiều lần liên lạc với Vũ Thanh 

H4 đòi lại tiền nhưng không được. Sau đó, Nguyễn Thanh H yêu cầu H1 nhanh 

chóng giải quyết. Nguyễn Thị H1 đã liên hệ với Trần Văn T5, tự xưng là nhân viên 

văn phòng Quốc hội (hiện đang chấp hành bản án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội), để nhờ T5 lo cho ông 

Nguyễn Văn S1 không bị xử lý hình sự. T5 giới thiệu H1 gặp ông Nguyễn Bá H6 là 

cán bộ Phòng truy nã tội phạm, Công an Thành phố H và T5 đưa điện thoại cho 

ông H6 trao đổi với Nguyễn Thanh H (H1 khai, ông H6 trao đổi qua điện thoại nội 

dung là ông Nguyễn Văn S1 phải về đầu thú thì mới đúng quy trình và có cơ sở để 

giảm nhẹ tội). Sau đó, ông H6 hướng dẫn H1 làm thủ tục kêu gọi đầu thú và yêu 

cầu H1 chụp hình quyết định truy nã và thư chuyển cho ông Nguyễn Thanh H và 

ông Nguyễn Văn S1 yên tâm (lời khai Trần Văn T5 thừa nhận H1 có nhờ T5 lo 

giúp ông S1, nhưng T5 từ chối và cũng không có nhận tiền từ H1). Đến ngày 

29/5/2017, sau khi Nguyễn Thanh H thông báo đã lo xong việc nên yêu cầu ông S1 

về Việt Nam trình diện sẽ không bị bắt tạm giam, khi ông S1 về đến sân bay N thì 

gặp Nguyễn Thanh H, Nguyễn Thị H1, Trần Văn T5 cùng với ông Nguyễn Bá H6 

đón ông S1 đưa về trụ sở công an làm việc. Sau đó, ông Nguyễn Văn S1 bị bắt tạm 

giam, truy tố về tội “Vận chuyển hàng cấm”, ngày 29/01/2018 Tòa án nhân dân 

quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng xử phạt ông Nguyễn Văn S1 15 tháng 23 ngày 

tù. Do thấy việc mình bị bắt tạm giam không đúng như thỏa thuận ban đầu nên 

trong thời gian tạm giam, ông Nguyễn Văn S1 đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thanh 

H.  

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh H khai: Nguyễn Thanh H nhờ Nguyễn 

Thị H1 lo cho ông Nguyễn Văn S1 được tại ngoại và H1 nhờ Vũ Thanh H4 để lo 

cho ông S1. Do tin tưởng Vũ Thanh H4 là cán bộ X12 - Bộ C, đủ khả năng để lo 

cho ông S1 nên đã đưa cho Vũ Thanh H4 50.000 USD, không có giấy tờ xác nhận, 

nhưng khi đưa tiền cho Vũ Thanh H4 thì có H1 chứng kiến. Nguyễn Thanh H gặp 

Vũ Thanh H4 để giải quyết việc lo cho ông Nguyễn Văn S1 tại ngoại điều tra. Sau 

khi ông S1 về nước vẫn bị bắt nên Nguyễn Thanh H đã nhiều lần liên lạc với Vũ 

Thanh H4 để đòi lại tiền, nhưng Vũ Thanh H4 lẩn tránh việc trả lại tiền.  

Nguyễn Thị H1 khai: H1 quen biết với Vũ Thanh H4 qua một người bạn từ 

khoảng cuối năm 2011, H1 được Vũ Thanh H4 cho biết đang công tác ở Bộ C và 

những lúc hẹn gặp, H1 thường thấy Vũ Thanh H4 đi từ trong cổng Bộ Công an ra 

nên tin tưởng Vũ Thanh H4 là công an thật. H1 gặp Nguyễn Thanh H tại Việt Nam 

và Nguyễn Thanh H đặt vấn đề với H1 nhờ quen biết công an để hướng dẫn thủ tục 

về nước đầu thú, nộp phạt hành chính, không phải ngồi tù vì người bạn đã lớn tuổi, 

bị bệnh tật, sức khỏe kém tại sảnh khách sạn H7 (sau này H1 mới biết tên là 

Nguyễn Văn S1), chỉ gặp riêng để trao đổi vấn đề giúp đỡ cho bạn của Nguyễn 

Thanh H 01 lần duy nhất. Vì H1 tin Vũ Thanh H4 làm ở Bộ C, có nhiều mối quan 

hệ có thể giúp đỡ cho Nguyễn Thanh H. Khoảng 01 đến 02 tuần sau, Nguyễn 

Thanh H ra Hà Nội nên H1 hẹn cho 02 người gặp nhau và có H1 đi cùng, địa điểm 

là khách sạn ở đường T, quận B, Hà Nội. H1 giới thiệu cho 02 người chủ động xin 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%20Li%E1%BB%87u,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
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số điện thoại của nhau, nội dung trao đổi cụ thể H1 không biết, nhưng mục đích 

chính là để giúp đỡ cho ông Nguyễn Văn S1. Khi Nguyễn Thị H1 vào Thành phố 

Hồ Chí Minh chơi có Vũ Thanh H4 đi cùng, được Nguyễn Thanh H thuê phòng tại 

khách sạn G trên đường L, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 14 giờ ngày 

08/4/2017, Nguyễn Thanh H gọi H1 xuống phòng của Vũ Thanh H4. Lúc H1 

xuống phòng thì Vũ Thanh H4 và Nguyễn Thanh H đã có mặt, Nguyễn Thanh H 

ngồi trên giường đang cầm túi nylon màu đen đựng tiền, còn Vũ Thanh H4 đứng 

tựa vào bàn ở sát giường và kệ đặt tivi trong phòng. Nguyễn Thanh H nhờ H1 đếm 

tiền, H1 đếm được là 45.000 USD (bốn mươi lăm nghìn đô la Mỹ).  

Quá trình điều tra, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, chưa đủ 

chứng cứ xử lý đối với Vũ Thanh H4, Trần Văn T5. Hiện nay, Vũ Thanh H4, Trần 

Văn T5 đang bị tạm giam trong một vụ án khác.  

Đối với ông Nguyễn Văn S1, đã có hành vi đưa hối lộ 50.000 USD, đã chủ 

động tố giác, nên không xem xét xử trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn S1 là 

có căn cứ, đúng pháp luật.  

Tại bản Cáo trạng số 422/CT-VKS-P3 ngày 10/9/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thị 

Hằng về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 4 Điều 365 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.  

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 213/2023/HS-ST ngày 11/5/2023 của Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

1. Căn cứ khoản 4 Điều 365; điểm b, o, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 54; 

Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H: 06 (sáu) năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  

2. Căn cứ khoản 4 Điều 365; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1: 06 (sáu) năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. Thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tung hình sự:  

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) 

(Theo lệnh báo có vào tài khoản số 3949.0000.0.9059775.00000 ngày 31/10/2018 

của Cơ quan CSĐT Công an Thành phố H tại Kho bạc Nhà nước Q-Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí hình sự sơ thẩm và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 15/5/2023 bị cáo Nguyễn Thanh H có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án 

cấp phúc thẩm xét xử lại công minh theo pháp luật, tuyên hủy bản án sơ thẩm, xử 

bị cáo không phạm tội. 

- Ngày 22/5/2023 bị cáo Nguyễn Thị H1 có đơn kháng cáo một phần bản án 

liên quan đến bị cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét tính khách quan của vụ án, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20Grand%20Silverland
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kho%20b%E1%BA%A1c%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Qu%E1%BA%ADn%2010
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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làm rõ các vấn đề trong hồ sơ vụ án để giải quyết theo thủ tục chung và đề nghị 

xem xét theo hướng ra quyết định đình chỉ vụ án do hành vi của bị cáo không cấu 

thành tội “Môi giới hối lộ”. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo Nguyễn Thị H1 vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo; bị cáo thừa nhận 

lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm là đúng nên giữ 

nguyên và không trình bày gì thêm. Bị cáo kháng cáo vì bị cáo không thực hiện 

hành vi phạm tội “Môi giới hối lộ” nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo 

không phạm tội. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu quan điểm về giải quyết vụ án như sau: 

Việc thực hiện quy định pháp luật tố tụng hình sự của người tiến hành tố tụng 

và người tham gia tố tụng được đảm bảo. Đơn kháng cáo của các bị cáo đúng về 

hình thức, trong hạn luật định, đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

Về nội dung kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 

và bị cáo Nguyễn Thị H1 về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 4 Điều 365 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh H trình bày tranh luận: Đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm vì: Bản án sơ thẩm vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố vụ án. Cụ thể là không tiến 

hành việc định giá tài sản đối với số ngoại tệ (45.000 USD) được xác định là “của 

hối lộ” trong vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Về nội dung, bị cáo Nguyễn 

Thanh H không phải là chủ thể của tội “Môi giới hối lộ” vì bị cáo H không phải là 

người có chức vụ, quyền hạn. 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị H1 trình bày tranh luận: Đồng ý 

với luận cứ bào chữa của Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh H. Văn bản 

trả lời số 1094/HCM-QLNHV ngày 12/4/2024 của Ngân hàng N chi nhánh Thành 

phố H thông báo tỉ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng Đô la M2 áp dụng 

ngày 08/4/2017 là chưa chính xác. Đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm đề 

điều tra lại. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trình 

bày tranh luận: Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khắc phục 

thiếu sót của Tòa án cấp sơ thẩm, văn bản trả lời của Ngân hàng N chi nhánh Thành 

phố H thông báo tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng Đô la M1 là có giá 

trị pháp lý và là căn cứ để giải quyết vụ án. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét 

xử nhận định như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%B4%20la%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
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[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thanh H và Nguyễn Thị H1 đảm 

bảo đúng hình thức và trong thời hạn luật định, đủ điều kiện để giải quyết theo thủ 

tục phúc thẩm. 

[2] Bị cáo Nguyễn Thanh H vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin xét xử vắng 

mặt. Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thanh H theo quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 290 Bộ luật tố tụng hình sự. 

[3] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo: 

- Về hành vi của các bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị H1 

thừa nhận lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm là đúng 

và không bị ép cung, nhục hình. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, của người liên 

quan trong vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được 

có lưu trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ để xác định: Nguyễn Thanh H được ông 

Nguyễn Văn S1 nhờ giúp đỡ vì ông S1 vi phạm pháp luật Việt Nam và đang bị C1 

truy nã. Nguyễn Thanh H điện thoại nhờ Nguyễn Thị H1 lo giúp để ông S1 về Việt 

Nam mà không bị công an bắt giữ. Nguyễn Thị H1 vì tin tưởng đối tượng Vũ 

Thanh H4 là cán bộ công an (đang công tác tại X12 – Bộ C) có thể giúp đỡ cho ông 

S1 được tại ngoại nên đã giới thiệu Vũ Thanh H4 cho Nguyễn Thanh H. Nguyễn 

Thanh H cũng tin tưởng Vũ Thanh H4 là công an nên đã đưa cho Vũ Thanh H4 

45.000 Đô la Mỹ để lo cho ông S1 không bị bắt giam khi về Việt Nam. Nguyễn Thị 

H1 có đếm tiền (USD) giúp cho Nguyễn Thanh H và biết Nguyễn Thanh H đưa 

45.000 Đô la Mỹ cho Vũ Thanh H4 vào ngày 08/4/2017. 

- Về chủ thể: Điều 365 Bộ luật hình sự quy định chủ thể của tội “Môi giới hối 

lộ” không phải là chủ thể đặc biệt mà là chủ thể thông thường (bất kỳ ai). 

- Về định giá ngoại tệ: Theo khoản 2 Điều 217 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 và điểm c khoản 14 Điều 2 

Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ đối với tài sản là 

ngoại tệ thì xác định theo giá trị mà Ngân hàng N công bố. Cấp sơ thẩm căn cứ 

thông báo của Ngân hàng TMCP N1 – Chi nhánh Thành phố H và Ngân hàng N2  - 

Chi nhánh Thành phố H về cung cấp tỷ giá ngoại tệ tiền Đô la Mỹ (USD) và tiền 

Việt Nam (VNĐ) để quy đổi 45.000 USD = 1.012.500.000 VNĐ và kết luận đây là 

số tiền bị cáo Nguyễn Thanh H đưa cho Vũ Thanh H4 là thiếu chính xác, không 

đúng với quy định nêu trên. Tuy nhiên, Tòa án cấp phúc thẩm đã khắc phục được 

nội dung này. Tại văn bản 1094/HCM-QLNHV ngày 12/4/2024 của Ngân hàng N 

chi nhánh Thành phố H thông báo tỉ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng Đô 

la M2 do Ngân hàng N công bố áp dụng ngày 08/4/2017 như sau: 1 USD = 22.311 

VNĐ. Như vậy, số tiền mà Nguyễn Thanh H đưa cho Vũ Thanh H4 vào ngày 

08/4/2017 là 45.000 USD x 22.311 VNĐ = 1.003.995.000 VNĐ. 

[4] Từ những nhận định nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn 

Thanh H và bị cáo Nguyễn Thị H1 về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 4 Điều 365 

Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Quan điểm của Đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận; quan điểm của các Luật sư bào chữa cho các bị cáo và kháng cáo của 

các bị cáo là không có căn cứ nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Ngo%E1%BA%A1i%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%B4%20la%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%B4%20la%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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[5] Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 4 Điều 365, điểm b, o, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 

06 năm tù là có căn cứ và tương xứng. Đối với bị cáo Nguyễn Thị H1, Tòa án cấp 

sơ thẩm áp dụng khoản 4 Điều 365, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự xử phạt bị cáo 6 năm tù. Bị cáo H1 chỉ có 1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự (điểm s khoản 1 Điều 51) nhưng 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 6 năm tù là hình phạt dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật hình sự và không áp dụng Điều 54 

Bộ luật hình sự là thiếu sót, Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, 

mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là tương xứng, phù hợp 

với tính chất, mức độ vi phạm, vai trò và nhân thân, điều kiện hoàn cảnh của bị cáo 

nên Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[6] Về xử lý vật chứng: Tòa án cấp sơ thảm kết luận Nguyễn Văn S1 đã 

chuyển cho Nguyễn Thanh H 45.000 USD để đưa hối lộ là phương tiện phạm tội 

nhưng chỉ quyết định tịch thu 500.000.000 đồng do Nguyễn Thanh H nộp để nộp 

ngân sách nhà nước mà không nhận định áp dụng khoản 7 Điều 364 Bộ luật hình sự 

là thiếu sót, cần rút kinh nghiệm. 

[7] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu 

án phí hinh sự phúc thẩm theo quy định. 

[8] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thanh H, Nguyễn Thị H1, 

giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 213/2023/HS-ST ngày 11/5/2023 của Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Áp dụng khoản 4 Điều 365; điểm b, o, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 54 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H: 06 (sáu) năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

3. Áp dụng khoản 4 Điều 365; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1: 06 (sáu) năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. Thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  

4. Về án phí hình sự phúc thẩm áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án: Các bị cáo Nguyễn Thanh H, Nguyễn Thị H1 mỗi người phải nộp 

200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,%20Hoa%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%201105,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20B6A,%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Trung%20Y%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; 

- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Công an Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh 

- Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Bị cáo; 

- Lưu VP, hồ sơ vụ án, PQH. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ngô Đức Thọ 
 


